
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Lớp Họ tên học sinh Ghi chú

1 7A1 Lý Nhật An Đội trưởng.

2 7A1 Nguyễn Đức An

3 7A1 Vũ Duy Khang

4 7A1 Nguyễn Quang Minh Khôi

5 7A1 Nguyễn Lưu Dũng Lâm

6 7A1 Nguyễn Vũ Lâm

7 7A1 Nguyễn Đình Nhật Long

8 7A1 Lê Công Hoàng Phát

9 7A1 Đặng Vũ Phong

10 7A1 Huỳnh Hưng Thịnh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

NĂM HỌC 2022 - 2023
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1 7A2 Nguyễn Mai Nhật Anh Đội trưởng.

2 7A2 Bùi Hoàng Hải

3 7A2 Phan Thành Hưng

4 7A2 Trần Văn Nhân Nghĩa

5 7A2 Nguyễn Gia Khang

6 7A2 Nguyễn Tuấn Phong

7 7A2 Man Thiện Phúc

8 7A2 Phạm Thiên Tân

9 7A2 Võ Trần Minh Quân

10 7A2 Trương Minh Danh
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1 7A3 Lê Đặng Phú Đội trưởng.

2 7A3 Lê Khang Hy

3 7A3 Lê Hoàng Long

4 7A3 Lê Đức Toàn

5 7A3 Nguyễn Gia Phát

6 7A3 Nguyễn Lê Khắc Quyền

7 7A3 Trần Nguyễn Minh Khôi

8 7A3 Huỳnh Bạch Diệp Khang

9 7A3 Đặng Thanh Duy Khang

10 7A3 Đỗ Ngọc Anh Khôi
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1 7A4 Nguyễn Huy Khang Đội trưởng.

2 7A4 Đỗ Quốc Nguyên

3 7A4 Dương Anh Khoa

4 7A4 Phan Thanh Quyến

5 7A4 Hồ Ngọc Minh Khang

6 7A4 Nguyễn Thái Hào

7 7A4 Nguyễn Trần Minh Khôi

8 7A4 Nguyễn Văn Kim Long
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1 7A5 Nguyễn Phú Minh Đội trưởng.

2 7A5 Mai Đức Thịnh

3 7A5 Nguyễn Đức Khải

4 7A5 Vũ Tiến Thành

5 7A5 Nguyễn Phúc Khang

6 7A5 Phan Trung Hiếu

7 7A5 Huỳnh Nguyên

8 7A5 Đỗ Hoàng Kim

9 7A5 Dương Đậu Tuấn Kiệt

10 7A5 Đặng Gia Khang
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1 7A6  Nguyễn An Tuấn                                           Đội trưởng.

2 7A6 Cao Võ Anh Hào

3 7A6 Nguyễn Hoàng Anh Khôi

4 7A6 Vũ Sơn Lâm

5 7A6 Huỳnh Minh Phát

6 7A6 Phạm Hoàng Phát

7 7A6 Nguyễn Duy Phong

8 7A6 Ninh Tùng Quân

9 7A6 Nguyễn Minh Thiện

10 7A6 Phạm Hoàng Vinh
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1 7A7 Phan Vinh Thống Đội trưởng.

2 7A7 Nguyễn Minh Khôi

3 7A7 Nguyễn Phúc

4 7A7 Trần Hữu Phước

5 7A7 Lê Hoàng Phúc

6 7A7 Bùi Nguyên Minh

7 7A7 Phạm Gia Vũ

8 7A7 Nguyền Tiến Long

9 7A7 Nguyễn Hoàng Gia

10 7A7
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1 7A8 Trần Võ Tấn Phát Đội trưởng.

2 7A8 Bùi Lê Minh

3 7A8 Nguyễn Anh Toàn

4 7A8 Trần Gia Phước

5 7A8 Trịnh Quang Vinh

6 7A8 Phan Thái Bảo

7 7A8 Trần Anh Kiệt

8 7A8 Đào Gia Minh

9 7A8 Nguyễn Hoàng Nhật Tân

10 7A8 Nguyễn Khải


